LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A4
Tuần 4 (Từ ngày 26/9 đến ngày 30/9/2022)

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
26/9
	
Sáng
	1
	10
	HĐTN
	Vui tết Trung thu cùng thầy cô và bạn bè
	

	
	
	2
	16
	Toán 
	Bảng nhân 7 (T1)
	GAĐT-M

	
	
	3
	13
	Tiếng Việt
	Bài đọc 3: Giặt áo (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	14
	Tiếng Việt
	Bài đọc 3: Giặt áo (T2)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	7
	TNXH
	Bài 4: Giữ vệ sinh xung quanh nhà ở (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	4
	Công nghệ
	Bài 2: Sử dụng đèn học (Tiết 2)
	GAĐT-M

	
	
	7
	13
	TA-B
	Unit 1 - Lesson 2 (cont)
	

	
Ba
27/9
	
Sáng
	1
	7
	Tiếng Việt
	Bài viết 3: Chính tả (N-V): Em lớn lên rồi.
	GAĐT-M

	
	
	2
	17
	Toán
	Bảng nhân 7 (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	14
	TA-B
	Unit 1 - Lesson 2 (cont)
	

	
	
	4
	4
	Tin học
	Máy xử lý thông tin
	

	
	
Chiều
	5
	4
	Đạo đức
	Bài 2: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	M3U1L1: Tell the time
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Tư
28/9
	
Sáng
	1
	15
	Tiếng Việt
	Bài đọc 4: Bài tập làm văn (T1)
	GAĐT-M

	
	
	2
	16
	Tiếng Việt
	Bài đọc 4: Bài tập làm văn (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	18
	Toán
	Bảng nhân 8 (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	15
	TA-B
	Unit 1 - Lesson 3
	

	
	
Chiều
	5
	8
	TNXH
	Bài 4: Giữ vệ sinh xung quanh nhà ở (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	11
	HĐTN
	Thầy cô của em
	GAĐT-M

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 0: Greeting
	

	
Năm
29/9
	
Sáng
	1
	4
	Tiếng Việt
	NVN-KC: Con đã lớn thật rồi!
	GAĐT-M

	
	
	2
	19
	Toán
	Bảng nhân 8 (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	16
	TA-B
	Unit 1 - Lesson 3 (cont)
	

	
	
	4
	7
	Thể dục
	Dàn hàng và dồn hàng theo khối
	

	
	
Chiều
	5
	
	Đọc sách
	Đọc sách tại thư viện
	

	
	
	6
	
	Song ngữ
	S3U1L1: Root
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Sáu
30/9
	
Sáng
	1
	8
	Thể dục
	KTĐG: BĐĐH, dàn hàng, dồn hàng theo khối
	

	
	
	2
	8
	Tiếng Việt
	BV4-GST: Ghi chép việc hàng ngày. TĐG.
	GAĐT-M

	
	
	3
	20
	Toán
	Bảng nhân 9 (Tiết 1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	12
	HĐTN
	Lớp em vui tết Trung thu
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	4
	Âm nhạc
	Tổ chức hoạt động. Vận dụng sáng tạo
	

	
	
	6
	4
	Mĩ thuật
	Những người bạn thân thiện (T2)
	

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 0: Greeting
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng




	                                                     Phạm Thị Nga

